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CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN.
   Bài 1: Menđen và DTH
Một số thuật ngữ và ký hiệu cơ bản của DTH.
   Bài 2: Lai một cặp tính trạng.

Khái niệm: kiểu gen, kiểu hình, tính trạng trội, lặn; quy luật phân ly, lai phân tích, quy luật phân ly độc lập, biến dị tổ hợp. 
CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ.

   Bài 8: Nhiễm sắc thể.


- Cặp NST tương đồng.

- Phân biệt bộ NST lưỡng bội, đơn bội.

- Giải thích tính đặc trưng về số lượng, hình dạng của NST.

- Cấu trúc và chức năng của NST.
   Bài 9: Nguyên phân.

- Những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân, 
          - Ý nghĩa của nguyên phân.
   Bài 10: Giảm phân.

- Những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình giảm  phân .

          - Phân biệt nguyên phân và giảm phân.
   Bài 12: Cơ chế xác định giới tính.

- Phân biệt NST thường và NST giới tính
          - Cơ chế NST xác định giới tính (sơ đồ minh họa) (hình 12.2 trang 39 SGK)
CHƯƠNG III: ADN VÀ GEN.
   Bài 15: ADN.

- Cấu tạo hóa học của phân tử ADN.

          - Cấu trúc không gian của phân tử ADN (bài tập áp dụng).
   Bài 16: ADN và bản chất của gen.

- Trình bày quá trình tự nhân đôi của ADN ? (Diễn biến, kết quả, nguyên tắc tổng hợp).

- Chức năng của ADN.
   Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN

- Cấu tạo của ARN.

           -  ARN được tổng hợp theo nguyên tắc nào? (Diễn biến, nguyên tắc tổng hợp).
   Bài 18: Prôtêin


Cấu trúc và chức năng của Prôtêin, ( Cấu tạo hóa học, cấu trúc không gian: chỉ cần nêu tên của 4 bậc trong đó cấu trúc của bậc 3, 4 mang tính đặc trưng của Prôtêin)
  Bài 19: Mối quan hệ giữa Gen và tính trạng:


 Mối quan hệ giữa gen và tính trạng ( Vẽ và giải thích sơ đồ, bài tập áp dụng)
CHƯƠNG IV: BIẾN DỊ

  Bài 21:Đột biến gen


- Khái niệm và các dạng đột biến gen.

           - Nguyên nhân, tính chất của đột biến gen.
  Bài 22: Đột biến cấu trúc NST


- Khái niệm và các dạng đột biến cấu trúc NST 


- Thể dị bội: khái niệm và sự phát sinh vẽ sơ đồ minh họa h23.2T68SGK


- Khái niệm thể đa bội.
  Bài 25: Thường biến.


Khái niệm và tính chất, so sánh thường biến với đột biến.

CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI.

   Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người

· Nghiên cứu phả hệ.

· Nghiên cứu trẻ đồng sinh.
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Câu1: Cơ thể người gồm mấy phần? Là những phần nào? Phần thân chứa những cơ quan nào?

Câu2: Trình bày cấu tạo và chức năng của các bộ phận tế bào?

Câu3: Em hãy cho biết chức năng của tế bào trong cơ thể là gì?

Câu4: Có những loại mô chính nào? Đặc điểm và chức năng?

Câu 5: Nêu cấu tạo và chức năng của nơ ron?

Câu 6: Có mấy loại nơ ron? Đặc điểm của mỗi loại?

Câu 7: Nêu ví dụ về phản xạ?

Câu 8: Cung phản xạ là gì? Một cung phản xạ gồm mấy yếu tố? Chức năng mỗi yếu tố?

Câu 9: Bộ xương người gồm mấy phần chính? Tìm điểm giống nhau và khác nhau giữa xương tay và xương chân?

Câu 11: Nêu các loại khớp và đặc điểm?

Câu 10: Nêu thành phần và tính chất của xương?

 

Câu 12: Cơ thể người có mấy loại cơ? Nêu cấu tạo bắp cơ và tế bào cơ? Tính chất của cơ?

Câu 13: Nêu đặc điểm tiến hóa của bộ xương và hệ cơ người so với thú?

Câu 14: Nêu thành phần cấu tạo và chức năng của máu?

Câu 15: Các bạch cầu đẵ tạo nên những hàng rào phòng thủ nào để bảo vệ cơ thể?

Câu 16: Tiểu cầu đẵ tham gia bảo vệ cơ thể chống mất máu như thế nào?

Câu 17: Viết sơ đồ truyền máu? Nêu các nguyên tắc cần tuân thủ khi truyền máu?

Câu 18: Viết sơ đồ lưu chuyển máu trong hệ tuần hoàn? Lưu thông bạch huyết trong mỗi phân hệ bạch huyết? vai trò của hệ tuần hoàn,hệ bạch huyết trong cơ thể?

Câu 19: Chu kỳ hoạt động của tim gồm mấy pha?

Câu 20: Cấu tạo ngoài và trong của tim?

Câu 21: So sánh và chỉ ra sự khác biệt giữa các loại mạch máu? Giải thích sự khác nhau đó?

Câu 22: Nêu các biện pháp bảo vệ cơ thể tránh các tác nhân có hại cho tim mạch?

Câu 23: Hô hấp gồm những giai đoạn chủ yếu nào?

Câu 24: Trình bày tóm tắt quá trình hô hấp ở người?

Câu 25: Nêu các biện pháp bảo vệ hệ hô hấp tránh tác nhân có hại?

Câu 26: Quá trình tiêu hóa gồm những hoạt động nào?

Câu 27: Ở khoang miệng diễn ra các hoạt động tiêu hóa nào? Tác dụng của enzim Amila zađối với loại chất nào trong thức ăn? Biểu hiện như thế nào?

Câu 28: Ở dạ dày có các hoạt động tiêu hóa nào?

Câu 29: Với khẩu phần thức ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hóa ở dạ dày thì còn những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp?

Câu 30: Sự biến đổi hóa học ở ruột non được thực hiện đối với loại chất nào trong thức ăn?Biểu hiện như thế nào?
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Câu I:

- Trình bày và so sánh các đặc điểm cấu tạo, di chuyển, dinh dưỡng, sinh sản của các đại diện ngành ĐVNS( Trùng roi, trùng biến hình, trùng giày,trùng kiết lị, trùng sốt rét).
- Đặc điểm chung và vai trò của ngành ĐVNS.
Câu II:

- Trình bày và so sánh các đặc điểm cấu tạo ngoài, di chuyển, sinh sản của các đại diện đã học của ngành Ruột khoang( Thủy tức, sứa, san hô, hải quỳ).
- Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang.
Câu III: 

- Trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài và trong, di chuyển, dinh dưỡng, sinh sản của sán lá gan, giun đũa .
- Vòng đời của sán lá gan, giun đũa và các biện pháp phòng tránh bệnh giun sán kí sinh.
- Vẽ hình cấu tạo ngoài giun đất, trình bày cách mổ giun đất.
Câu IV: 

- Trình bày cấu tạo, di chuyển, dinh dưỡng, sinh sản của trai sông.
- Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm.
Câu V:

- Trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài, trong của tôm sông. Vai trò của giáp xác.
Câu VI:

- Đặc điểm cấu tạo, các tập tính của nhện.
Câu VII:

- Đặc điểm cấu tạo ngoài, trong, dinh dưỡng, sinh sản của châu chấu.
- Vì sao các loài chân khớp phải trải qua lột xác mới lớn lên được.
- Đặc điểm chung của sâu bọ, đặc điểm để phân biệt với các chân khớp khác.
- Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp.
- Biện pháp phòng chống sâu bọ có hại.
Câu VIII: 

- Nhận biết và sắp xếp các đại diện đã cho vào các lớp, ngành đã học.
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1. Lá có những đặc điểm gì để thích nghi với chức năng?

2. Rễ gồm mấy miền? Chức năng của mỗi miền và cho biết miền nào là miền quan trọng nhất?

3. Vẽ hình và chỉ rõ con đường hấp thụ nước và muối khoáng hòa tan từ đất vào cây?

4. Trình bày thí nghiệm để cho biết cây dài ra do bộ phận nào?

5. Cấu tạo và chức năng các bộ phận của thân non?

6. Làm thế nào để biết được lá cây chế tạo tinh bột khi có ánh sáng?

7. Viết sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp? Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng tới quang hợp?

8. Nêu thí nghiệm để chứng minh sự hô hấp ở cây xanh?

9. Nêu thí nghiệm để chứng minh có sự thoát hơi nước qua lá?

10. Cách nhân giống nào nhanh nhất và tiết kiệm cây giống nhất? Vì sao?

11. Hãy nêu tên, đặc điểm và chức năng bộ phận chính của hoa?
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